
Mẫu số 06a 

Theo QT.25/BVĐKCL-VTTBYT, Phiên bản 1.0, ngày 11/6/2025 
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 451/BVĐKCL-HCQT 

 

Cai Lậy, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

V/v mời chào giá Dự toán mua sắm 

“Kiểm tra, bảo trì Hệ thống Phòng 

cháy chữa cháy năm 2025-2026” 

(gia hạn lần 1)  

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

 

Căn cứ Công văn số 339/BVĐKCL-HCQT ngày 14 tháng 8 năm 2025 của 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc mời chào giá Dự toán mua sắm 

“Kiểm tra, bảo trì Hệ thống Phòng cháy chữa cháy năm 2025-2026”. 

Để đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai 

Lậy tiếp tục gia hạn thời gian mời chào giá nêu trên, mời các Quý nhà cung cấp 

có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu 

chào giá như sau: 

1. Nội dung mời chào giá:  

STT Danh mục dịch vụ Đvt 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  

Kiểm tra, bảo trì hệ 

thống phòng cháy 

chữa cháy   

Dịch 

vụ 
01 

Đính kèm danh mục dịch vụ, nội 

dung công việc thực hiện và kết 

quả đầu ra.
 

 
Tổng cộng 

(01 khoản) 
   

Các yêu cầu khác: 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT; các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí 

vận chuyển và các chi phí khác liên quan. 

- Thời gian bảo trì: 12 tháng. 

- Số lần bảo trì: 04 lần/12 tháng. 

2. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm 

3. Nơi nhận bảng chào giá:  

- Báo giá được để trong phong bì niêm phong và đóng dấu giáp lai. 



- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai 

Lậy (Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp; số 

điện thoại: 02733 820 073/ 0898 000 275). 

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 29/8/2025. 

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và 

sẽ hoàn trả về Quý Nhà cung cấp). 

- Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ KIỂM TRA, BẢO TRÌ HỆ THỐNG 

PCCC”.  

Rất mong sự hợp tác của Quý nhà cung cấp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Giám đốc (để biết); 

- Phòng CNTT (để đăng tin) 

- Lưu: VT, HCQT (Nhung). 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 451/BVĐKCL-HCQT ngày 22/8/2025) 

 

Tên nhà cung cấp: … 

Địa chỉ: .... 

Số điện thoại liên hệ: .... 

Email: ... 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy 

 

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, Công 

ty chúng tôi chào giá cung cấp dịch vụ như sau: 

Đvt: đồng 

….., ngày…tháng…năm…  

      Đại diện của Nhà cung cấp 

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT; các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí 

vận chuyển và các chi phí khác liên quan. 

- Thời gian bảo trì: 12 tháng. 

- Số lần bảo trì: 04 lần/12 tháng. 

 

  

STT 
Danh mục 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Nội dung 

công việc 

thực hiện 

Kết 

quả 

đầu 

ra 

1        

....        

 Tổng cộng: .... khoản     



SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 Cai Lậy, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

  

 DANH MỤC DỊCH VỤ, NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀ 

KẾT QUẢ ĐẦU RA 

 (Kèm theo Công văn số 451/BVĐKCL-HCQT ngày 22 tháng 8 năm 2025) 

 

Stt 

Danh 

mục dịch 

vụ  

Đơn 

vị 

tính 

Số   

lượng 
Nội dung công việc thực hiện Kết quả đầu ra 

1 

Kiểm tra, 

bảo trì hệ 

thống 

phòng 

cháy 

chữa 

cháy 

Dịch 

vụ 
01 

1/ Kiểm tra, bảo trì 01 máy bơm 

Diesel chữa cháy: kiểm tra kỹ 

thuật/vệ sinh; kiểm tra phụ kiện kết 

nối đường hút/đẩy máy Diesel; vận 

hành máy Diesel. Chi tiết như sau: 

- Tra dầu trục động cơ. 

- Kiểm tra trạng thái hoạt động, độ ồn, 

rung lắc 

- Kiểm tra sự rò rỉ tại các khớp nối, 

mặt bích, đường ống. 

- Siết chặt bu lông, mũ ốc chân máy, 

nắp máy, khớp nối trục. 

- Hiệu chỉnh lại bộ khởi động bơm, 

các tín hiệu gọi bơm. 

- Kiểm tra tình trạng quá tải và quá 

nhiệt của bơm. 

- Kiểm tra bình dầu cho động cơ 

- Kiểm tra két nước giải nhiệt 

- Kiểm tra tình trạng ắc quy dự phòng 

- Kiểm tra áp suất điều chỉnh duy trì 

theo thực tế 

- Vệ sinh thiết bị và vận hành. 

- Trong quá trình bảo 

trì, không làm hư 

hỏng đến các linh 

kiện, thiết bị khác 

của Hệ thống. 

- Sau khi bảo trì, đảm 

bảo hệ thống hoạt 

động tốt. Trong quá 

trình kiểm tra, bảo trì 

nếu phát sinh thiết bị 

thuộc hệ thống PCCC 

hỏng, không thể sửa 

chữa, khắc phục phải 

báo ngay cho đại diện 

Chủ đầu tư, đề xuất 

phương án khắc 

phục. 

- Trường hợp phát 

sinh sự cố, khi nhận 

được thông báo bằng 

điện thoại, công ty sẽ 

có mặt tại Bệnh viện 

trong vòng 24 giờ 

đến 48 giờ để khắc 

phục sự cố. 

2/ Kiểm tra, bảo trì 01 máy bơm 

Điện chữa cháy: kiểm tra kỹ thuật/vệ 

sinh; kiểm tra phụ kiện kết nối đường 

hút/đẩy máy điện; vận hành máy điện. 



Stt 

Danh 

mục dịch 

vụ  

Đơn 

vị 

tính 

Số   

lượng 
Nội dung công việc thực hiện Kết quả đầu ra 

Chi tiết như sau: 

- Kiểm tra tiếp điểm đầu nối dây. 

- Kiểm tra điện trở vỏ, điện trở đất. 

- Tra dầu trục động cơ. 

- Kiểm tra trạng thái hoạt động, độ ồn, 

rung lắc. 

- Kiểm tra sự rò rỉ tại các khớp nối, 

mặt bích, đường ống. 

- Kiểm tra chế độ khởi động sao tam 

giác của động cơ 

- Siết chặt bu lông, mũ ốc chân máy, 

nắp máy, khớp nối trục. 

- Hiệu chỉnh lại bộ khởi động bơm, 

các tín hiệu gọi bơm. 

- Kiểm tra tình trạng quá tải và quá 

nhiệt của bơm. 

- Kiểm tra áp suất điều chỉnh duy trì 

theo thực tế 

- Vệ sinh thiết bị và vận hành. 

3/ Kiểm tra, bảo trì 01 máy bơm bù 

áp chữa cháy: kiểm tra kỹ thuật/vệ 

sinh; kiểm tra phụ kiện kết nối đường 

hút/đẩy máy bù áp; vận hành máy bù 

áp. Chi tiết như sau: 

- Ngắt điện, vệ sinh, thân vỏ 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh cánh quạt, hộp 

đấu điện. 

- Kiểm tra cáp nguồn và siết chặt các 

điểm đấu nối. 

- Kiểm tra độ cách điện các cuộn dây 

động cơ với vỏ. 

- Kiểm tra độ ồn, rung lắc. 



Stt 

Danh 

mục dịch 

vụ  

Đơn 

vị 

tính 

Số   

lượng 
Nội dung công việc thực hiện Kết quả đầu ra 

- Kiểm tra sự rò rỉ tại các khớp nối, 

mặt bích, đường ống. 

- Vệ sinh thiết bị và vận hành. 

4/ Kiểm tra, bảo trì 01 tủ điều khiển 

máy bơm chữa cháy:  Kiểm tra thông 

số kỹ thuật/vệ sinh, vận hành tủ điều 

khiển. Chi tiết như sau: 

- Kiểm tra thông số cài đặt 

- Kiểm tra chế độ khởi động sao tam 

giác của thiết bị 

- Xiết lại các domino, ốc 

- Vệ sinh thiết bị và vận hành. 

5/ Kiểm tra, bảo trì phụ kiện phòng 

bơm (Công tắc áp, Đồng hồ áp, giảm 

rung, van khóa, van 1 chiều...). Chi 

tiết như sau: 

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh 

công tắt áp 

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh 

giảm rung 

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh 

van khóa 

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/vệ sinh 

van 1 chiều 

- Kiểm tra vệ sinh các phụ kiện khác 

liên kết đường hút/đường đẩy liên 

quan hệ thống chữa cháy khu vực 

phòng bơm 

- Vận hành kỹ thuật 

6/ Kiểm tra, bảo trì 43 tủ chữa cháy 

vách tường, mỗi tủ kèm 01 Van 

chữa cháy D50, 01 Lăng phun D50, 

01 Cuộn vòi chữa cháy D50: kiểm 



Stt 

Danh 

mục dịch 

vụ  

Đơn 

vị 

tính 

Số   

lượng 
Nội dung công việc thực hiện Kết quả đầu ra 

tra, vệ sinh, bảo trì tủ chữa cháy và 

thiết bị bên trong, thay mới ron cao su 

nếu bị lão hóa. Chi tiết như sau: 

- Kiểm tra tình trạng bên trong, bên 

ngoài vỏ tủ 

- Vệ sinh thiết bị bên trong tủ 

- Kiểm tra tình trạng và đặc tính kỹ 

thuật độ co, giãn lớp cao su bên trong 

vòi chữa cháy 

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài vòi 

chữa cháy 

- Kiểm tra các khớp nối, ron cao su 

đệm bề mặt cuộn vòi chữa cháy 

- Quấn cuộn vòi chữa cháy đúng kỹ 

thuật 

- Kiểm tra tình trạng lăng phun chữa 

cháy bên trong, bên ngoài 

- Kiểm tra các khớp nối, ron cao su 

đệm bề mặt lăng phun chữa cháy 

- Vệ sinh lăng phun chữa cháy 

- Xiết ốc, bu lông, gioang đệm liên kết 

van chữa cháy 

- Kiểm tra và xử lý rò nước van chữa 

cháy. 

- Vận hành. 

Tổng cộng: 01 khoản   
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